
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban Chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản

BẢN TIN SẢN XUẤT 
VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN  
TRONG NƯỚC 

Tháng 11-2021

• Tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản 

• Giá cả một số mặt hàng nông sản    

• Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản          

•  Kế hoạch xúc tiến thương mại



53%

28%

14%

5%

53%
29%

13%

5%
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LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Tháng 10/2021, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL biến động khác nhau tùy theo từng tỉnh thành:

Tại An Giang, giá bình quân lúa IR50404 hiện ở mức 4.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với tháng 9/2021; giá bình quân

lúa chất lượng cao OM 5451 đạt mức 5.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với tháng trước.

Tại Kiên Giang, giá bình quân lúa thường đạt mức 5.550 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với tháng 9/2021; giá bình quân lúa

chất lượng cao OM 5451 đạt mức 5.950 đồng/kg, giảm 250 đồng/kg so với tháng 9/2021.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước

Tiêu thụ của dân Phục vụ chế biến Phục vụ chăn nuôi Làm giống



SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Sản lượng thịt gia súc và gia cầm 9 
tháng 2021

Sản lượng thịt 9 tháng So sánh 9T 2021/2020

120,3
(2%) 441,5

(7%)

4036,7
(62%)

1881,3
(29%)

Trâu: 118,6
(2%)

Bò : 459,7
(7%)

Lợn : 4163,7
(62%)

Gia cầm 
1917,1
(29%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, 
gia cầm năm 2021
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ĐV: 1000 tấn
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+ 1,8%Tổng số
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- 1,5%Tổng số
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Số đầu con gia súc, gia cầm lũy kế 10 tháng năm 2021



SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Tháng 10/2021, giá lợn hơi diễn biến giảm

trong nửa đầu tháng do nguồn cung lớn

trong khi nhu cầu chưa tăng bởi các bếp ăn

trường học, khu công nghiệp và nhà hàng

chưa hoạt động nhiều trở lại. Tuy nhiên, vào

nửa cuối tháng 10/2021, giá lợn hơi đã tăng

liên tục trở lại.

Giá bình quân lợn hơi tại miền Bắc ở mức ở

mức 45.000 - 51.000 đồng/kg, tăng 2.000 –

3.000 đồng/kg so với tháng trước. Tại miền

Trung, giá bình quân lợn hơi giảm 1.000

đồng/kg xuống còn 44.000 - 45.000

đồng/kg. Giá bình quân lợn hơi tại miền

Nam đã phục hồi lại mức giá của tháng

trước là 45.000 - 46.000 đồng/kg.

THỊT BÒ

Tháng 10/2021, tại một số tỉnh phía

Nam, giá bò hơi tăng so với tháng

trước do nhu cầu gia tăng.

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, giá bình

quân bò hơi đạt 92.000 đồng/kg,

giảm 10.000 đồng/kg so với tháng

trước. Tại Vĩnh Long, giá bình quân

bò hơi đạt 86.000 đồng/kg, tăng

1.000 đồng/kg so với tháng trước.
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THỊT GÀ

Tháng 10/2021, giá thu mua gà tăng

do việc tiêu thụ trong nước thuận lợi

hơn.

Giá thu mua bình quân gà lông màu

trên cả nước đạt mức bình quân là

37.000 – 38.000 đồng/kg, tăng 9.000

đồng/kg so với tháng trước

Tại miền Bắc, giá thu mua bình quân

gà công nghiệp đạt 29.000 đồng/kg

tăng 8.000 đồng/kg so với tháng

trước. Tại miền Trung và miền Nam

giá thu mua bình quân gà công

nghiệp đạt 27.000 đồng/kg, tăng

13.000 đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 10/2021, giá trứng gà giảm

so với tháng trước do nhu cầu thu

mua của người tiêu dùng giảm, cũng

như việc thu mua từ các cơ sở sản

xuất giảm khi dịp Tết Trung Thu đã

qua.

Tại miền Bắc và miền Trung, giá thu

mua bình quân trứng gà đạt mức

1.300-1700 đồng/quả, giảm 350 -

400 đồng/quả. Tại khu vực phía

Nam, giá thu mua bình quân trứng

gà giảm 450 - 500 đồng/quả xuống

mức 1.300 – 1.500 đồng/quả.

SP CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua gà tháng 10/2021 
tại Vĩnh Long và Đồng Nai
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1,131.2 nghìn tấn -7,7%
Sản lượng

lũy kế 10 tháng

Cá tra

Tháng 10/2021, giá cá tra tại các tỉnh ĐBSCL tăng do nhu cầu thu mua cá nguyên liệu của các doanh nghiệp chuẩn bị cho các đơn

hàng cuối năm trong khi nguồn cung hạn chế bởi các hộ nuôi còn e ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Giá bình quân cá tra nguyên liệu (cỡ 800gr-1kg/con) dao động 22.500-24.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg so với tháng

9/2021.

Giá bình quân cá tra giống (cỡ 28-30 con/kg) đạt 28.000-30.000 đồng/kg, tăng 5.000-6.000 đồng/kg so với tháng 9/2021.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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(17%)

Tôm sú: 275,6
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Tôm thẻ chân 
trắng: 663,9

(8%)

Thủy sản nuôi 
trồng khác:  2591,1

(30%)

Khai thác biển, 
3649,8
(42%)

Khai thác nội 
địa: 39,2 
(0,45%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thủy sản 2021
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Đơn vị: 1000 tấn
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Vĩnh Long Đồng Tháp 
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Sản lượng cá tra 10 tháng 2021

Năm 2021 So sánh 10T 2021/2020

Khai thác cá biển
2513
(35%)

Khai thác 
tôm biển

112
(1%)

Khai thác 
thủy sản 
biển khác

581
(8%)

Khai thác nội địa
158
(2%)

Tôm 
nước lợ

778
(11%)

Cá tra
1129
(16%)

Thủy sản nuôi trồng 
khác 1906

(27%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản
10 tháng năm 2021

Tổng sản lượng: 
- Tháng 10: 798,1 nghìn tấn
- 10 tháng: 7,18 triệu tấn -0,2%

Khai thác:
- Tháng 10: 306 nghìn tấn
- 10 tháng: 3,36 triệu tấn +0,5%

Nuôi trồng:
- Tháng 10: 492,1 nghìn tấn
- 10 tháng: 3,81 triệu tấn - 0,8%



Tôm sú

230,3 nghìn tấn +1,4%Sản lượng

lũy kế 10 tháng

Tôm thẻ

547,3 nghìn tấn +4,5%Sản lượng

lũy kế 10 tháng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Tháng 10/2021, giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục tăng do nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng

đơn hàng xuất khẩu dịp Noel và dịp lễ Tết cuối năm, trong khi đó nguồn cung lại hạn chế bởi hiện là thời điểm cuối vụ và lượng

nuôi vụ nghịch không nhiều.

Tại Bạc Liêu, giá bình quân tôm sú ướp đá (cỡ 30 con/kg) ở mức 192.000 đồng/kg, tăng 11.000 đồng/kg so với tháng 9/2021;

giá bình quân tôm thẻ chân trắng (cỡ 100 con/kg) ở mức 77.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg so với tháng 9/2021.

Tại Kiên Giang giá bình quân tôm sú ướp đá (cỡ 30 con/kg) đạt 180.000 đ/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tháng 9/2021, giá

bình quân tôm thẻ chân trắng ướp đá đạt 77.000 đồng/kg, tăng 3.000 đ/kg so với tháng trước.
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Sản lượng tôm sú 10 tháng 2021

Năm 2021 So sánh 10T 2021/2020

141,3

82,9

68,1

106,1

52,4

42,4

24,8

13,4 16 

98,2
99,8

114,0

111,4

103,0

112,7

99,3

100,4

104,9

90

95

100

105

110

115

120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sóc
Trăng

Cà
Mau

Bạc 
Liêu

Bến 
Tre

Trà
Vinh

Kiên
Giang

Tiền 
Giang

Long
An

Các 
tỉnh 
khác

%

1
0
0
0
 t

ấ
n

Sản lượng tôm thẻ 10 tháng 2021

Năm 2021 So sánh 10T 2021/2020



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Dự kiến sản lượng rau các loại

Năm 2021

2020

14.594,5 nghìn tấn 18.535,4 nghìn tấn

+ 2,5 %

Sản lượng rau các loại

9 tháng đầu năm

14.923,5 nghìn tấn

+ 2,3%

2021
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935.623

682.689

257.618

347.785

605.403

tấn

Nhu cầu tiêu thụ rau quả

Rau các loại Quả các loại

Tháng 10/2021, giá rau củ tại tỉnh

Lâm Đồng gia tăng do nhiều tỉnh

thành lớn thực hiện nới lỏng giãn

cách khiến nhu cầu gia tăng.

Cụ thể, giá xà lách, bắp cải, cà

chua, ớt chuông tuần qua có mức

giá lần lượt là 14.000đ/kg;

3500đ/kg; 7.000đ/kg và 25.000đ/kg

(tăng 3000-5000đ/kg so với tháng

trước đó tùy vào loại khác nhau).
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Giá thu mua rau củ tháng 10/2021 tại Lâm Đồng 

Xà lách lolo xanh Xà lách cuộn Xà lách Coron

Su su Cải thảo Bắp cải trắng 

Cà chua Su hào củ Hành hoa

Củ dền Ớt sừng Ớt chuông

Đậu cô ve



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BƯỞI

Tháng 10/2021, giá bưởi các loại tại

một số tỉnh phía Nam giảm so với

tháng trước do nguồn cung tăng vào

thời điểm thu hoạch.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá thu

mua bình quân bưởi các loại: bưởi

da xanh 22.000 đồng/kg (giảm 4.000

đồng/kg so với tháng trước); bưởi

năm roi 15.000 đồng/kg (giảm 1.000

đồng/kg so với tháng trước); bưởi

lông cổ cò 12.000 đồng/kg (giảm

3.000 đồng/kg so với tháng trước).

Kế hoạch mùa vụ

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

4/10 8/10 11/10 14/10 15/10

đ
/k

g

Giá một số loại bưởi tháng 10/2021 tại Tiền Giang 

Bưởi da xanh Bưởi lông cổ cò Bưởi năm roi

Địa phương

Uớc sản lượng

thu hoạch tháng

tới (tấn)

Kế hoạch 

tiêu thụ 

tháng tới 

(tấn)

Phú Thọ 15.000 15.000

Bắc Giang 6.000 6.000

Hà Nội 3.500

Sơn La 2.400

Tuyên Quang 1.500 1.500

Nam Định 1.000 6.000

Hòa Bình 816



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CAM, QUÝT, CHANH

Kế hoạch mùa vụ

Tháng 10/2021, giá cam, quýt và chanh tại

các tỉnh trên cả nước giảm so với tháng trước

do nguồn cung tăng vào thời điểm thu hoạch.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá thu mua bình

quân các loại cam, quýt, chanh: cam sành

18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với

tháng trước); cam xoàn 16.000 đồng/kg

(giảm 4.000đồng/kg so với tháng trước); cam

mật: 8.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so

với tháng trước); quýt 25.000 đồng/kg (giảm

3.000 đồng/kg so với tháng trước).

Tại tỉnh Tiền Giang giá thu mua bình quân

chanh các loại: chanh giấy 10.000 đồng/kg

(giảm 4.000 đồng/kg so với tháng trước);

chanh không hạt 6.000 đồng/kg (giảm 1.000

đồng/kg so với tháng trước); Tại Hưng Yên,

giá bình quân chanh tươi vẫn ổn định ở mức

12.000 đồng/kg.
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Giá thu mua cam, quýt, chanh tháng 10/2021 
tại Tiền Giang và Hưng Yên

Cam xoàn - Tiền Giang Cam sành - Tiền Giang

Quýt - Tiền Giang Chanh giấy - Tiền Giang

Chanh không hạt - Tiền Giang Chanh tươi - Hưng Yên 

Địa phương

Ước sản

lượng thu

hoạch tháng

tới (tấn)

Kế hoạch 

tiêu thụ 

tháng tới 

(tấn)

Bắc Giang 9.500 9.500

Tuyên Quang 7.000 7.000

Hà Giang 4.500 3.000

Nam Định 3.000 3.000

Quảng Trị 1.000 1.000

Sơn La 500

Hòa Bình 450



RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CHUỐI

Tháng 10/2021, giá chuối tại các loại

tại một số tỉnh phía Nam diễn biến ổn

định giảm so với tháng trước do

không có biến động lớn về nguồn

cung và nhu cầu.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá thu

mua bình quân chuối các loại: chuối ta

xanh 8.000 đồng/kg và chuối xiêm

9.000 đồng/kg, không đổi so với mức

giá bình quân của tháng trước.

Kế hoạch mùa vụ
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Giá thu mua chuối tháng 10/2021 tại Tiền Giang 

Chuối xanh Chuối xiêm

Địa phương

Uớc sản lượng

thu hoạch

tháng tới (tấn)

Kế hoạch 

tiêu thụ 

tháng tới 

(tấn)

Sơn La 3.730 3.730

Nam Định 3.550 3.550

Quảng Trị 1.400 1.000

Huế 1.200-1.300

Tuyên Quang 1.100 1.100



CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CẦN TIÊU THỤ
Trong tháng 11

CÁC MẶT HÀNG TRỒNG TRỌT CẦN TIÊU THỤ TRONG THÁNG 11/2021

Tuyên Quang

• 7.000 tấn cam, 

quýt, chanh

• 1.500 tấn bưởi

• 1.100 tấn chuối

• 320 tấn chè xuất khẩu

• 40 tấn chè nội tiêu

Quảng Trị

• 1.000 cam, quýt, 

chanh

• 1.000 tấn chuối

Hòa Bình

• 450 tấn cam, 

quýt, chanh

• 816 tấn bưởi

Nam Định

• 3.000 tấn cam, 

quýt, chanh

• 1.000 tấn bưởi

• 3.550 tấn chuối

Long An

6 tấn dứa

Bình Thuận

4.000 tấn

thanh long

Hậu Giang

• 9 tấn bưởi

• 200 tấn cam

• 8,5 tấn hạnh

Bắc Giang

• 9.500 tấn cam, 

quýt, chanh

• 6.000 tấn bưởi

Lạng Sơn

• 12.500 tấn 

thạch đen

• 100 tấn khoai

Hà Giang

4.500 tấn 

cam, quýt, chanh

Sơn La

• 500 tấn cam, 

quýt, chanh

• 2.400 tấn bưởi

• 3.730 tấn chuối

Phú Thọ

15.000 tấn 

bưởi

Hà Nội

3.500 tấn 

bưởi

TT – Huế

1.300-1.400

tấn chuối



CÁC MẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN CẦN TIÊU THỤ TRONG THÁNG 11/2021

THỦY  SẢNCÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CẦN TIÊU THỤ

Trong tháng 11

Nghệ An

240 tấn 

cá lồng

Hậu Giang

8.590 tấn 

thủy sản các loại

Đồng Nai

1.515 tấn 

thủy sản nuôi

Bà Rịa - Vũng Tàu

840 tấn 

thủy sản các loại

Quảng Ninh

• 1.720 tấn

thủy sản các loại

• 6,5 tấn nhuyễn thể

Nam Định

• 750 tấn 

cá lăng

• 240 tấn cá mú

• 500 tấn ngao

• 20 tấn cua

Bình Thuận

10.000 tấn 

thủy sản khai thácLong An

340 tấn 

thủy sản các loại

Bắc Giang

1.000 tấn

thủy sản các loại

TT – Huế

• 680 tấn 

cá nục gai

• 30 tấn cá nục suông

• 100 tấn cá nục bông



CÁC MẶT HÀNG CHĂN NUÔI CẦN TIÊU THỤ TRONG THÁNG 11/2021

SP CHĂN  NUÔICÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CẦN TIÊU THỤ

Trong tháng 11

Bình Thuận

• 3,5 tấn lợn hơi

• 1 tấn gà hơi

Đồng Nai

• 1.240 tấn lợn hơi

• 926 tấn gà hơi

• 3,6 triệu quả trứng

Hậu Giang

50 tấn lợn hơi

Long An

• 10 tấn gà hơi

• 3 triệu quả trứng gà

tại trại

Tây Ninh

1,65 tấn gà 

công nghiệp

Bắc Giang

• 1.320 tấn lợn hơi

• 300 tấn gà hơi

Phú Thọ

• 260 tấn gia cầm

• 2 triệu quả trứng

Hà Nội

• 1.900 tấn lợn hơi

• 1.00 tấn gà hơi

• 4 triệu quả trứng gà

• 3 triệu quả trứng vịt



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Quý IV/2021

Kế hoạch xúc tiến thương mại Quý IV/2021 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN

1
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế trực tuyến -

AgroViet Online 2021
TT XTTM NN Tháng 12, Trực tuyến

2
Hội chợ Làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam 

lần thứ 17 - năm 2021
TT XTTM NN

Tháng 12, tại Trung tâm XTTM 

Nông nghiệp Việt nam, 489 

Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

3 Tổ chức điểm tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm TT XTTM NN

Tháng 11-12, tại Trung tâm 

XTTM Nông nghiệp Việt nam, 

489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

4
Tổ chức chuỗi phiên chợ nông đặc sản vùng miền tại 

Hà Nội (2 phiên)
TT XTTM NN

Quý IV, tại Trung tâm XTTM 

Nông nghiệp Việt nam, 489 

Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

5
Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh khu vực 

miền Trung
Cục CB & PTTTNS Quý IV/2021 tại Nghệ An

6
Hội nghị kết nối tiêu thụ Rau vụ đông các tỉnh Đồng 

bằng sông Hồng
TT XTTM NN Tháng 11, trực tuyến

7
Diễn đàn kết nối cung cầu thịt và trứng gia cầm trong 

điều kiện dịch bệnh Covid 19
Cục CB & PTTTNS Quý IV/2021, trực tuyến

8 Tọa đàm về tư duy kinh tế nông nghiệp (2 cuộc) Cục CB & PTTTNS Quý IV/2021, TP. Hồ Chí Minh

9
Diễn đàn thông tin phổ biến quy định thị trường Trung

Quốc (Lệnh 247, Lệnh 248)

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam
Quý IV, trực tuyến

10
Diễn đàn Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn

trái các tỉnh phía Bắc
TT XTTM NN Quý IV, trực tuyến

11
Diễn đàn Kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy

khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân phía Nam
Cục CB & PTTTNS Quý IV, trực tuyến

12
Diễn đàn kết nối cung cầu nông sản tỉnh Long An năm

2021
Trường QLCB2 Quý IV, trực tuyến

13
Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn

trái các tỉnh phía Nam
Cục CB & PTTTNS Quý IV, trực tuyến

14
Diễn đàn nâng cao năng lực thị trường của HTX nông

nghiệp trong bối cảnh hậu dịch Covid-19

Báo Nông nghiệp 

Việt Nam
Quý IV, trực tuyến

15 Diễn đàn kết nối và thúc đẩy tiêu thụ nông sản hữu cơ

Văn phòng Bộ 

NNPTNT (phía 

Nam)

Quý IV, trực tuyến



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Quý IV/2021

Kế hoạch xúc tiến thương mại Quý IV/2021 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN

16
Diễn đàn kết nối cung cầu nông sản thực phẩm dịp

Tết
TT XTTM NN Quý IV, trực tuyến

17
Hội thảo phát triển các sản phẩm về muối đáp ứng 

nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu
Cục KTHT&PTNT Quý IV/2021

18
Hội nghị trực tuyến thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang

thị trường Trung Quốc
Cục CB & PTTTNS Quý IV/2021, trực tuyến

19
Diễn đàn thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, thủy 

sản Việt - Nga 
Cục CB & PTTTNS Quý IV/2021, trực tuyến

20
Diễn đàn thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam - Hàn 

Quốc
Vụ Hợp tác Quốc tế Tháng 12/2021

21
Diễn đàn Quốc tế về Thúc đẩy chuỗi giá trị ngành 

hàng NLTS Việt Nam xuất khẩu ra thị trường toàn cầu
Viện CS&CL PTNNNT Tháng 12/2021

22

Chương trình "Kết nối nhà cung cấp khu vực phía Bắc 

với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức 

xúc tiến thương mại", gồm: (i) Hội nghị kết nối nhà 

cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh 

nghiệp xuất khẩu và tổ chức Xúc tiến thương mại; (ii) 

Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng, tiềm năng xuất 

khẩu của 22 địa phương tại Khu quảng trường vườn 

hoa Lý Thái Tổ và bờ hồ Hoàn Kiếm

Cục Xúc tiến thương mại 26-28/11/2021, Hà Nội

23
Tổ chức Hội chợ Công Thương Quảng Ngãi năm 

2021

Trung tâm Khuyến công và 

XTTM tỉnh Quảng Ngãi
Tháng 11, Quảng Ngãi

24

Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cà phê tại Việt Nam 

và tổ chức đoàn các nhà nhập khẩu nước ngoài vào 

Việt Nam giao dịch mua hàng

Hiệp hội Cà phê - Ca cao 

Việt Nam
Tháng 12, Trực tuyến

25
Tổ chức Hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh 

tế hợp tác, HTX năm 2021 (Coop-Expo 2021)

Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam
Quý IV, Miền Trung

26
Tổ chức Hội chợ Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ -

Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh 

Quảng Trị

Tháng 11, Quảng Trị

27
Tổ chức Hội chợ thương mại nông sản, đặc sản vùng 

Tây Bắc – Sơn La 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

tỉnh Sơn La
16-22/11, Sơn La

28 Tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021

Trung tâm Xúc tiến và phát 

triển công thương Quảng 

Ninh

22-29/11/2021, Quảng 

Ninh

29
Tổ chức Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng 

đồng bằng sông Hồng năm 2021

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại Hưng 

Yên

Tháng 11, Hưng Yên

30
Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng 

Bắc bộ 2021

Trung tâm Xúc tiến thương 

mại tỉnh Thái Bình
29/11 – 3/12, Thái Bình



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Quý IV/2021

Kế hoạch xúc tiến thương mại Quý IV/2021 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN

31
Tổ chức Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP 

khu vực đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh 2021

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh 

Bắc Ninh

Tháng 11, Bắc Ninh

32
Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc 

Kạn năm 2021

Trung tâm khuyến công và xúc 

tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn
29/11-3/12/2021, Bắc Kạn

33
Tổ chức Hội chợ Thương mại, Nông sản và Sản phẩm 

OCOP khu vực phía Bắc - Hà Nam năm 2021

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại Hà Nam
Tháng 11, Hà Nam

34 Tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang 2021
Trung tâm xúc tiến đầu tư 

Tuyên Quang
19-25/11, Tuyên Quang

35
Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao 

thương năm 2021 (trực tuyến và trực tiếp)

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại tỉnh Lào 

Cai

19/11/2021, TP. Lào Cai

36

Tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 

Việt Nam vụ mùa 2021 sang các thị trường Âu Mỹ (trực 

tuyến và trực tiếp)

Cục Xúc tiến thương mại (phối 

hợp với Vụ Thị trường Châu 

Âu - Châu Mỹ)

Tháng 11, Hà Nội/Tp. Hồ 

Chí Minh

37
Tổ chức Hội nghị quốc tế mặt hàng gạo của Việt Nam năm 

2021 (trực tuyến và trực tiếp)

Cục Xúc tiến thương mại (phối 

hợp với Cục Xuất nhập khẩu)
Tháng 11/ tháng 12

38
Tham gia Hội chợ nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 2021

(gian hàng từ xa)
Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 11, Thượng Hải, 

Trung Quốc

39

Chương trình hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp 

dụng các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu 

hàng hóa với các thị trường nước ngoài và các cam kết 

quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu (20 phiên tư 

vấn)

Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 11-12, trực tiếp tại

Hà Nội và hoặc một số

tỉnh thành kết hợp trực

tuyến

40

Tổ chức các chương trình giao thương giữa các doanh 

nghiệp, hợp tác xã với các nhà nhập khẩu nước ngoài từ 

các thị trường khác nhau trên môi trường số

Cục Xúc tiến thương mại Quý IV, Trực tuyến

41

Tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể 

Việt Nam ra thị trường nước ngoài (thanh long Bình Thuận, 

quả vải Thanh Hà và quả vải Lục Ngạn, Cà phê Việt Nam 

chất lượng cao của các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và 

Tây Nguyên)

Cục Xúc tiến thương mại
Quý IV, trên các phương

tiện thông tin đại chúng

42
Tuyên truyền, quảng bá ngành hàng thực phẩm Việt Nam 

ra thị trường nước ngoài (chè, hạt tiêu/ hạt điều)
Cục Xúc tiến thương mại

Quý IV, trên các phương

tiện thông tin đại chúng

43
Tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt 

Nam 2021 - Vietnam Foodexpo 2021 trên môi trường mạng
Cục Xúc tiến thương mại Tháng 12, Trực tuyến

44 Tổ chức hội chợ Lifestyle Vietnam trên môi trường mạng
Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ

công mỹ nghệ Việt Nam
Tháng 11, Trực tuyến

45
Triển lãm - Hội chợ sản phẩm Kinh tế - Quốc phòng trong 

kỷ nguyên công nghệ số trên môi trường mạng

Trung tâm Triển lãm và Xúc 

tiến thương mại quân đội
Quý IV, Trực tuyến

46
Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển kinh 

tế tập thể và hợp tác xã (6 lớp, trực tiếp/trực tuyến)
Cục Xúc tiến thương mại

Quý IV, Việt Nam, Trực

tuyến

47
Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trên các kênh trực tuyến (3 

lớp, trực tiếp/trực tuyến)

Cục Xúc tiến thương mại (phối 

hợp với Trường Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ Công Thương 

Trung ương)

Quý IV, Việt Nam, Trực

tuyến



KHUYẾN NGHỊ

Các địa phương

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Khẩn trương công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP và đẩy nhanh tiến độ mở cửa các trường 

học, khu công nghiệp, mở cửa các nhà hàng; phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đảm bảo kết nối lại các chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tham gia chuỗi sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và 

tiêu thụ nông sản.

Chủ động xây dựng phương án khôi phục, phát triển sản xuất nông nghiệp; xem xét các phương án

sớm mở cửa chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Nghiên cứu, thông báo Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 9/2021 

cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu có liên quan đến mặt hàng và thị 

trường trong Dự thảo để có điều chỉnh cho phù hợp. Chi tiết nội dung Dự thảo xin truy cập địa chỉ: 

http://www.spsvietnam.gov.vn/thong-bao-cac-nuoc-thanh-vien hoặc tham khảo trên: 

https://docs.wto.org.
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Chỉ đạo các địa phương

theo dõi chặt chẽ tình

hình mưa bão, diễn biến

của thời tiết, dịch bệnh

trên cây trồng, vật nuôi và

dịch Covid-19; tiếp tục

triển khai đồng bộ các giải

pháp bảo đảm không đứt

gẫy chuỗi sản xuất; đáp

ứng đầy đủ nguồn cung

lương thực, thực phẩm

(nhất là rau củ, thịt gia

súc, gia cầm, trứng, thủy

hải sản) phục vụ nhu cầu

tiêu thụ trong nước và

xuất khẩu, đặc biệt chú

trọng bảo đảm nguồn

cung các tháng cuối năm

và dịp Tết Nguyên đán

Nhâm Dần 2022.

Tập trung triển khai các

giải pháp trọng tâm tại

“Hội nghị trực tuyến ổn

định sản xuất, chế biến và

tiêu thụ sản phẩm chăn

nuôi” ngày 25/10/2021 và

“Hội nghị trực tuyến sơ

kết sản xuất trồng trọt vụ

Thu Đông, Mùa năm

2021”, triển khai kế hoạch

sản xuất vụ Đông Xuân

2021-2022 tại các tỉnh,

thành Nam bộ” ngày

01/10/2021, đảm bảo duy

trì ổn định sản xuất, giá

cả thị trường sản phẩm

lương thực, thực phẩm

trong nước.

Chỉ đạo, phối hợp với địa

phương, hiệp hội ngành

hàng, doanh nghiệp tập

trung, liên kết chặt chẽ

với các vùng nguyên liệu,

đẩy mạnh chế biến, bảo

quản, nâng cao giá trị gia

tăng; xây dựng mã định

danh, mã số vùng trồng,

truy xuất được nguồn gốc

sản phẩm, đảm bảo an

toàn thực phẩm.

Phổ biến kịp thời các quy

định thị trường, rào cản

kỹ thuật cho các địa

phương, nhất là các quy

định về quản trị chất

lượng sản phẩm xuất

khẩu sang thị trường

trọng điểm (Trung Quốc,

EU, Hoa Kỳ).
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Trung tâm Tin học 

và Thống kê

Cục Chế biến và Phát triển 

Thị trường Nông sản

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Phòng Thị trường trong nước)

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo nội dung: 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản


